
STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công Thành tiền

1 Trần thạch cao khung xương chìm tấm 9mm m2 1300

2 Trần thạch cao khung xương chìm tấm 9mm- chịu ẩm m2 115

3 Trần thạch cao tấm thả 600x600x9mm, khung xương hợp kim nổi m2 1580

4 Cửa thăm trần 1 lớp tấm thạch cao 9mm KT 450x450mm cái 21
5 Vách ngăn tấm thạch cao 12mm (bao gồm cả khung xương ) m2 45

6 Vách ngăn Compact HPL dày 12mm, bề mặt chống trầy 
xước, chịu nước m2 89

7 Nẹp đồng trống chơn trượt cho bậc tam cấp m 46

Bảng báo giá trần thạch cao, vách thạch cao, vách ngăn compact


